
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 
 

Số:           QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Cẩm Xuyên, ngày         tháng        năm 2023  
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi  

học sinh giỏi các cấp năm học 2022-2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của phòng Giáo duc đào tạo huyện tại Văn bản số 169 /TTr-

PGDDT ngày 18/4/2023 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 89 học 

sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2022-2023 (có 

danh sách kèm theo).  

Điều 2. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện trích tiền thưởng 40.050.000 (Bốn 

mươi triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) từ quỹ thi đua, khen thưởng của 

huyện để thưởng trao thưởng theo quy đinh tại Nghị định số  91/2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục Đào tạo và các học sinh có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                        
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng TĐKT huyện, 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
Hà Văn Bình 

 



 

DANH SÁCH 

Các học sinh được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen  

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /      /2023 của UBND huyện) 

 

1 
Lê Thị Yến Vy, học sinh trường 

THCS Mỹ Duệ 
Đạt giải nhất môn Ngữ Văn lớp 9 cấp tỉnh 

2 
Nguyễn Việt Bảo, học sinh trường 

THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải nhất môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

3 
Nguyễn Gia Vỹ, học sinh trường 

THCS Cẩm Nhượng 
Đạt giải nhất môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

4 
Phạm Đình Anh Tuấn, học sinh 

trường THCS Cẩm Nhượng 
Đạt giải nhất môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

5 
Nguyễn Trường Liêm, học sinh 

trường THCS Sơn Hà 
Đạt giải nhất môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

6 
Trần Hương Trà, học sinh trường 

THCS Cẩm Trung 
Đạt giải nhất môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

7 
Trần Thị Như Ý, học sinh trường 

THCS Nguyễn Hữu Thái 
Đạt giải nhất môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

8 
Trần Thị Cát Tường, học sinh trường 

THCS Nguyễn Hữu Thái 
Đạt giải Nhì môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh 

9 
Dương Thảo Linh Chi, học sinh 

trường THCS Mỹ Duệ 
Đạt giải Nhì môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh 

10 
Nguyễn Phương Uyên, học sinh 

trường THCS Sơn Hà  
Đạt giải Nhì môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

11 
Ngô Đức Quý, học sinh trường THCS 

Cẩm Bình 
Đạt giải Nhì môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

12 
Lê Nam Long, học sinh trường THCS 

Mỹ Duệ 
Đạt giải Nhì môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

13 
Dương Thị Bạch Diệp, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh 

14 
Phạm Thị Hà Linh, học sinh trường 

THCS Cẩm Nhượng  
Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh 

15 
Nguyễn Lê Bảo Ngọc, học sinh 

trường THCS Đại Thành 
Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh 

16 
Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải nhì môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

17 
Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh trường 

THCS Cẩm Trung 
Đạt giải nhì môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

18 
Hoàng Kim Hoàn, học sinh trường 

THCS Nam Phúc Thăng 
Đạt giải Nhì môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

19 
Nguyễn Viết Đức, học sinh trường 

THCS Cẩm Dương 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

20 
Trần Viết Khoa, học sinh trường 

THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 



 

21 
Đặng Thế Mạnh, học sinh trường 

THCS Cẩm Bình 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

22 
Nguyễn Thị Uyên Phi, học sinh 

trường THCS Minh Lạc 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

23 
Trần Khánh Huyền, học sinh trường 

THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

24 
Lê Thị Hoài Thu, học sinh trường 

THCS Đại Thành 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

25 
Hoàng Thị Cẩm Tú, học sinh trường 

THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Nhì môn Sinh học lớp 9 cấp tỉnh 

26 
Hoàng Đỗ Ngọc Khánh, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Nhì môn Sinh học lớp 9 cấp tỉnh 

27 
Trần Hùng Dũng, học sinh trường 

THCS Nguyễn Hữu Thái 
Đạt giải Nhì môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

28 
Phan Thị Cẩm Tú, học sinh trường 

THCS Mỹ Duệ 
Đạt giải Nhì môn Sinh học lớp 9 cấp tỉnh 

29 
Võ Thị Nhung, học sinh trường 

THCS Cẩm Nhượng 
Đạt giải Nhì môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

30 
Phan Thị Nga, học sinh trường THCS 

Cẩm Dương 
Đạt giải Nhì môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

31 
Nguyễn Thị Đỗ Quyên, học sinh 

trường THCS Cẩm Nhượng 
Đạt giải Nhì môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

32 
Đinh Thị Khánh Huyền, học sinh 

trường THCS Cẩm Nhượng 
Đạt giải Nhì môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

33 
Nguyễn Thị Thùy Trang, học sinh 

trường THCS Cẩm Bình 
Đạt giải Nhì môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

34 
Đặng Thị Khánh Ngọc, học sinh 

trường THCS Cẩm Dương 
Đạt giải Ba môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh 

35 
Nguyễn Hoàng Long, học sinh trường 

THCS Cẩm Trung 
Đạt giải Ba môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

36 
Nguyễn Văn Trường An, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Ba môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

37 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Ba môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

38 
Vương Thanh Nguyễn, học sinh 

trường THCS Cẩm Nhượng 
Đạt giải Ba môn Toán lớp 9 cấp tỉnh 

39 
Phạm linh Đan, học sinh trường 

THCS  thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Ba môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh 

40 
Lê Gia Bảo, học sinh trường THCS  

thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Ba môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh 

41 
Lê Trần Khánh Huyền, học sinh 

trường THCS Minh Lạc  
Đạt giải Ba môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh 

42 
Nguyễn Sỹ Đan, học sinh trường 

THCS Nguyễn Hữu Thái 
Đạt giải Ba môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 



 

43 
Hồ Văn Thắng, học sinh trường 

THCS Minh Lạc 
Đạt giải Ba môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

44 
Lê Dương Hà Như, học sinh trường 

THCS Mỹ Duệ 
Đạt giải Ba môn Vật Lý lớp 9 cấp tỉnh 

45 
Nguyễn Đức Quân, học sinh trường 

THCS Nam Phúc Thăng 
Đạt giải Ba môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

46 
Đinh Quốc Gia Nghĩa, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Ba môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh 

47 
Lê Thành Nhân, học sinh trường 

THCS Cẩm Trung 
Đạt giải Ba môn Sinh học lớp 9 cấp tỉnh 

48 
Nguyễn Văn Đô, học sinh trường 

THCS Cẩm Dương 
Đạt giải Ba môn Lịch sử lớp 9 cấp tỉnh 

49 
Kiều Thị Minh Châu, học sinh trường 

THCS Cẩm Trung 
Đạt giải Ba môn Lịch sử lớp 9 cấp tỉnh 

50 
Lê Thị Hải Thảo, học sinh trường 

TH&THCS Phan Đình Giót 
Đạt giải Ba Địa lí lớp 9 cấp tỉnh 

51 
Tôn Bảo Ngọc, học sinh trường 

THCS thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Khuyến Khích môn Ngữ văn lớp 

9 cấp tỉnh 

52 
Hoàng Khánh Huyền, học sinh 

Trường THCS Nguyễn Hữu Thái 

Đạt giải Khuyến Khích môn Ngữ văn lớp 

9 cấp tỉnh 

53 
Hoàng Thảo Nguyên, học sinh trường 

THCS Cẩm Dương 

Đạt giải Khuyến Khích môn Ngữ văn lớp 

9 cấp tỉnh 

54 
Lưu Thụy Ngân, học sinh Trường 

THCS Mỹ Duệ 

Đạt giải Khuyến Khích môn Toán lớp 9 

cấp tỉnh 

55 
Trần Hải Triều, học sinh trường 

THCS Cẩm Bình 

Đạt giải Khuyến Khích môn Toán lớp 9 

cấp tỉnh 

56 
Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Khuyến Khích môn Tiếng Anh 

lớp 9 cấp tỉnh 

57 
 Bùi Khánh Thơ, học sinh trường 

THCS Mỹ Duệ 

Đạt giải Khuyên Khích môn Tiếng Anh 

lớp 9 cấp tỉnh 

58 
Nguyễn Thị Hiền Thư, học sinh 

trường THCS Cẩm Nhượng 

Đạt giải Khuyến Khích môn Tiếng Anh 

lớp 9 cấp tỉnh 

59 
Nguyễn Gia Khang, học sinh trường 

THCS Nam Phúc Thăng 

Đạt giải Khuyến Khích môn Vật Lý lớp 9 

cấp tỉnh 

60 
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, học sinh 

trường THCS  thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Khuyến Khích môn Sinh học lớp 

9 cấp tỉnh 

61 
Nguyễn Thị Ly, học sinh trường 

THCS Sơn Hà 

Đạt giải Khuyến Khích môn Sinh học lớp 

9 cấp tỉnh 

62 
Nguyễn Hữu Diệu Vy, học sinh 

trường THCS Cẩm Dương 

Đạt giải Khuyến Khích môn Sinh học lớp 

9 cấp tỉnh 

63 
Nguyễn Đình Duy, học sinh trường 

THCS Nguyễn Hữu Thái 

Đạt giải Khuyến Khích môn Lịch sử lớp 9 

cấp tỉnh 

64 
Phan Đặng Việt Anh, học sinh trường 

THCS  thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Khuyến Khích môn Lịch sử lớp 9 

cấp tỉnh 



 

65 
Biện Thị Như Ý, học sinh trường 

THCS Đại Thành 

Đạt giải Khuyến Khích môn Lịch sử lớp 9 

cấp tỉnh 

66 
Bùi Thị Việt, học sinh trường THCS 

Mỹ Duệ  

Đạt giải Khuyến Khích môn Địa lí lớp 9 

cấp tỉnh 

67 
Nguyễn Thị Hằng, học sinh trường 

THCS Mỹ Duệ  

Đạt giải Khuyến Khích môn Địa lí lớp 9 

cấp tỉnh 

68 
Phạm Đào Anh Thư, học sinh trường 

THCS Mỹ Duệ 
Đạt giải Nhất môn  Địa lý lớp 8 cấp huyện 

69 
Lê Hoàng Nhật, học sinh trường 

THCS Minh Lạc 
Đạt giải Nhất môn  Địa lý lớp 8 cấp huyện 

70 
Bùi Thị Như Bình, học sinh trường 

THCS  thị trấn Cẩm Xuyên 
Đạt giải Nhất môn  Địa lý lớp 8 cấp huyện 

71 
Bùi Xuân Đức Duy, học sinh trường 

THCS Cẩm Trung 

Đạt giải Nhất môn  Tiếng Anh lớp 8 cấp 

huyện  

72 
Phạm Thị Quỳnh Như, học sinh 

trường THCS Cẩm Trung  

Đạt giải Nhất môn  Tiếng Anh lớp 8 cấp 

huyện  

73 
Nguyễn Thị Mỹ Duyên, học sinh 

trường THCS Cẩm Thịnh 

Đạt giải Nhất môn Hóa học lớp 8cấp 

huyện 

74 
Phan Vân Thúy, học sinh trường 

THCS Cẩm Thịnh 

Đạt giải Nhất môn Hóa học lớp 8 cấp 

huyện 

75 
Nguyễn Trọng Bằng, học sinh 

Trường THCS Sơn Hà 

Đạt giải Nhất môn Hóa học lớp 8 cấp 

huyện 

76 
Nguyễn Mạnh Hải, học sinh Trường 

THCS  thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Nhất môn Hóa học lớp 8 cấp 

huyện 

77 
Phạm Thị Kim Chi, học sinh Trường 

THCS Cẩm Nhượng 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử lớp 8 cấp 

huyện 

78 
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, học sinh 

Trường THCS Đại Thành 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử lớp 8 cấp 

huyện 

79 
Lê Huyền Trang, học sinh Trường 

THCS thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử lớp 8 cấp 

huyện 

80 
Lê Thị Như Quỳnh, học sinh Trường 

THCS Cẩm Bình 

Đạt giải Nhất môn Ngữ văn lớp 8 cấp 

huyện 

81 
Lê Thị Toàn, học sinh Trường THCS 

Cẩm Trung 

Đạt giải Nhất môn Ngữ văn lớp 8 cấp 

huyện 

82 
Nguyễn Thị Ngân Hà, học sinh 

Trường THCS Đại Thành 

Đạt giải Nhất môn Ngữ văn lớp 8 cấp 

huyện 

83 
Nguyễn Bùi Khánh Linh, học sinh 

Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 

Đạt giải Nhất môn Sinh học lớp 8 cấp 

huyện 

84 
Phan Thị Yến Nhi, học sinh Trường 

THCS Sơn Hà 

Đạt giải Nhất môn Sinh học lớp 8 cấp 

huyện 

85 
Ngô Bùi Anh Khoa, học sinh Trường 

THCS Minh Lạc 
Đạt giải Nhất môn Toán lớp 8 cấp huyện 

86 
Trịnh Minh Đức, học sinh Trường 

THCS Yên Hòa 
Đạt giải Nhất môn Toán lớp 8 cấp huyện 



 

87 
Trần Viết Long, học sinh Trường 

THCS Cẩm Binh 
Đạt giải Nhất môn Toán  lớp 8 cấp huyện 

88 
Ngô Bùi Anh Khoa, học sinh Trường 

THCS Minh Lạc 
Đạt giải nhất môn Vật lý lớp 8 cấp huyện 

89 
Nguyễn Tùng Duy, học sinh Trường 

THCS Cẩm Bình 
Đạt giải Nhất môn Vật lý lớp 8 cấp huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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